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QUY TRÌNH DELL

Page 2
                        

1.Giới thiệu sơ lược về Dell
 Michael S.Dell sinh ra trong một gia đình bình thường tại Mỹ,từ năm 15 tuổi qua chiếc máy tính Apple anh đã thích tìm hiểu mày mò xem chiếc máy tính hoạt động như thế nào. - Năm 1981,Dell bắt đầu mua máy tính cũ IBM rồi nâng cấp lên để bán lại cho bạn bè.Năm 1983,Dell nhập học đại hoc Texas,trong thời gian học Dell vẫn tiếp tục nâng cấp máy rồi bán lại cho các bạn sinh viên. - Năm 1984 Dell thành lập công ty máy tính ,giống như tỷ phú Bill Gate của Microsoft,Michael S.Dell cũng rời bỏ trường đại học để ra kinh doanh.
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Dell Computer Corp được Michael Dell thành lập năm 1985 là công ty đầu tiên cung cấp PC qua mail. Dell tự thiết kế các máy tính cá nhân và cho phép khách hàng tự cấu hình và lựa chọn hệ thống tùy ý thông qua mô hình Build-to-Order
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Cá nhân sử dụng cho gia đình và văn phòngCác doanh nghiệp nhỏ, dưới 200 nhân viênCác doanh nghiệp vừa và lớn, trên 200
 nhân viênCác tổ chức chính phủ, giáo dục, y tế
 2.Các nhóm khách hàng chính của Dell gồm có:
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hàng cá nhân: với các mặt hàng như laptop, PC, thiết bị lưu trữ …
 Khách hàng doanh nghiệp: với các mặt hàng như Server, Workstations …
 Từ năm 1996, Dell thực hiện bán hàng trực tuyến (trực tiếp) cho khách hàng cá nhân
 thông qua Website www.dell.com. Ở đây, khách hàng được cung cấp catalog về sản phẩm mà dell cung cấp, tùy chỉnh sản phẩm theo ý muốn và đặt hàng. Dell sẽ lắp ráp sản phẩm và vận chuyển đến cho khách hàng sản phẩm đúng như khách hàng yêu cầu.
 2.Các nhóm khách hàng chính của Dell gồm có:
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Phần lớn doanh thu của Dell từ B2B, trong khi B2C được thực hiện qua quy trình tương đối chuẩn hóa
 Dell cung cấp cho hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đặc biệt (Premier Dell service).
 Dell cung cấp hai hệ thông mua sắm trực tuyến cho BA, qua đó cho phép BA theo dõi, mua và kiểm tra các đơn hàng qua website đã được Dell customize phù hợp với BA
 3.Mô hình thương mại điện tử B2B của Dell.
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Tại website, BA có thể lựa chọn và cấu hình máy tính khác nhau sao cho phù hợp với từng bộ phận kinh doanh của mình. Nhân viên của BA thông qua hệ thống Intranet được kết nối với hệ thống của Dell cũng được phép lựa chọn và đặt mua máy tính phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
 Dell cũng sử dụng mô hình này khi mua thiết bị, linh kiện từ các nhà cung cấp của mình, đây là mô hình e-collaboration.
 3.Mô hình thương mại điện tử B2B của Dell.
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Một số hình ảnh về e-collaboration
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Một số hình ảnh về e-collaboration
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1. Khách hàng vào website của Dell để xây dựng máy tính với cấu hình tùy chỉnh
 2. Sau khi, khách hàng ưng ý với máy tính mà mình xây dựng thì cơ sở dữ liệu khách hàng của Dell sẽ ghi lại thông tin cấu hình máy
 3. Hệ thống sẽ phân tích các linh kiện cần thiết rồi gửi các thông tin này tới nhà sản xuất các linh kiện tương ứng
 4. Theo đó, các nhà sản xuất luôn trong tình trạng sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu của Dell và sẽ tiến hành giao sản phẩm cho Dell theo số lượng đã yêu cầu.
 3.Mô hình thương mại điện tử B2B của Dell.A. Hoạt động tích hợp với người mua
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Dưới đây là mô hình bán hàng của Dell:

Page 13
                        

Một là, thực hiện thông qua Premier Pages của Dell tại địa chỉ http://premier.dell.com.Dell có trên 500.000 tài khoản Premier Page của các doanh nghiệp và công ty nhỏ và vừa trên toàn thế giới. Premier Pages hỗ trợ 13 ngôn ngữ. Hoạt động đặt hàng tiến hành tương tự như của khách hàng cá nhân.
 Hai là, tích hợp với hệ thống của Dell. Thay vì đặt hàng qua website như thông thường, Hệ thống của Dell cho phép các doanh nghiệp có thể sử dụng các ứng dụng đặt hàng từ hệ thống ERP (ERP Procurement Application) của họ để đặt hàng
 Đối với khách hàng doanh nghiệp, có hai phương thức để mua hàng trên Dell:
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A. Hoạt động tích hợp với người mua
 Trong mô hình này, hệ thống CRM của Dell sẽ quản lý từng Catalog của khách hàng (DN)của mình. Mỗi khi DN kết nối tới Dell sẽ được trả về Catalog này để tùy chỉnh đơn hàng.
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Quy trình giao dịch gồm 4 bước:1. "PunchOut" – Xác thực các truy cập tới catalog của khách hàng
 tại Dell từ trìnhduyệt của khách hàng cho việc mua hàng.2. Order Requisition – Các dữ liệu về giỏ hàng sẽ được chuyển tới
 cho khách hàng vàothẳng hệ thống ERP của khách hàng.3. Electronic Purchase Order – Khách hàng chuyển cho Dell các
 đơn đặt hàng.4. PO Acknowledgement – Dell phản hồi lại cho khách hàng. Cơ sở của phương thức giao dịch này dựa trên sự trao đổi dữ
 liệu điện tử EDI giữa các máy chủ của các bên.
 A. Hoạt động tích hợp với người mua
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Thuận lợi Dữ liệu được cập nhật liên tục Độ chính xác của thông tin cao Không bị trùng lặp thông tin Dữ liệu được trao đổi qua hệ thống tích hợp giữa Dell
 và khách hàng. Cho phép khách hàng tùy biến đơn hàng.
 A. Hoạt động tích hợp với người mua
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Khó khăn Yêu cầu phải có sự tương thích về dữ liệu
 điện tử nên Dell phải có sự tích hợp với nhiều
 hệ thống ERP. Một số khâu vẫn phải thực hiện thủ công
 như cập nhật dữ liệu; gửi hóa đơn.
 A. Hoạt động tích hợp với người mua
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Các nhà cung ứng của Dell từ các tập đoàn sản xuất máy tính và linh kiện: Intel, AMD cho vi xử lý Seagate, Maxtor, Quantum .. cho ổ cứng Samsung, Toshiba, Micron … các chip RAM Sony, Phillips, Nokia, Samsung, Acer … cho màn hình SCI, Solectron cho các linh kiện máy in và cho các
 thùng máy tính và đầu nối Microsoft cho các phần mềm và hệ điều hành; Và Nhiều các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) ở Đài Loan
 cho các linh kiện khác
 B. Hoạt động tích hợp với nhà cung ứng
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Mỗi khi Dell tiếp nhận 1 đơn hàng, hệ thống xử lý sẽ bóc tách đơn hàngthành từng phần nhỏ, tập hợp lại rồi tự động chuyển đến cho nhà cung ứng thích hợp.
 Dell sử dụng hệ thống SCM của i2 Technologies. Hệ thống cho phép, mỗi 20 giây, sẽ tiến hành tổng hợp đơn hàng
 B. Hoạt động tích hợp với nhà cung ứng
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B. Hoạt động tích hợp với nhà cung ứng
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Thuận lợi
 Tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ truyền thống dựa trên: Không phải dự trữ, tồn kho ở mỗi khâu của chuỗi giá trị. Không phải thanh toán trước cho các nhà cung ứng trước. Giảm thời gian sản xuất, lắp ráp.Hiện nay: 90% nhà cung ứng của Dell chấp nhận hình thức đặt hàng sử
 dụng hệ thống tích hợp của Dell. Có 15 nhà cung ứng của Dell chiếm đến 85% giá trị cung ứng.
 B. Hoạt động tích hợp với nhà cung ứng
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Khó khăn Hệ thống đòi hỏi phải có sự trao đổi các thông tin, nhu
 cầu, tình trạng tồn kho. Phải có hệ thống ERP trên cơ sở trao đổi dữ liệu điện
 tử nhờ hệ thống mạng Extranét.
 B. Hoạt động tích hợp với nhà cung ứng
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Sony• Số nhân viên: 158.500• Tốc độ tăng nhân sự: 4.7% • Doanh thu: 63,542.2 triệu đô• Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 4.6%• Thu nhập sau thuế: 1,050.7 triệu đô • Tăng trưởng thu nhập bình quân: 31.0%
 4.Thông tin về một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Dell

Page 24
                        

BM-LenovoCác số liệu chính tính đến tháng 3/2005: • Số nhân viên: 20,600• Tốc độ tăng nhân sự: 80,6% • Doanh thu: 2,891.0 triệu đô• Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 2.7%• Thu nhập sau thuế: 143.6 triệu đô• Tăng trưởng thu nhập bình quân: 6.4%
 4.Thông tin về một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Dell
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HPCác số liệu chính tính đến tháng 10/2006: • Số nhân viên: 150.000• Tốc độ tăng nhân sự: 0.7% • Doanh thu: 91,658.0 triệu đô• Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 5.7%• Thu nhập sau thuế: 6,198.0 triệu đô• Tăng trưởng thu nhập bình quân: 158.5%
 4.Thông tin về một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Dell
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5.Những chiến lược của DELL trước những đối thủ cạnh tranh
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Bắt đầu bằng mô hình marketing trực tiếp đối với máy tính cá nhân, sau đó bắt đầu kinh doanh qua mạng.
 Tiếp đến Dell áp dụng mô hình build-to-order (BTO) với quy mô lớn, cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu.
 Dell thu được lợi nhuận nhờ giảm trung gian và giảm lượng hàng lưu kho.
 Để đáp ứng nhu cầu lớn, Dell áp dụng mô hinh thứ 3 là mua sắm trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả mua nguyên liệu, thiết bị đầu vào (SCM), phối hợp với các đối tác và nâng cao hiệu quả hoạt động bên trong doanh nghiệp (B2Bi).
 Tiếp đến Dell áp dụng mô hình e-CRM để duy trì quan hệ tốt với khách hàng. Mô hình kinh doanh của Dell đã trở thành điển hình và được nhiều nhà sản xuất khác áp dụng, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô.
 6. Một số bài học qua mô hình phát triển của Dell
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